1. NHẬN BIẾT (9 CÂU)
Câu 1: Máy vi tính có vai trò gì trong đời sống con người?
1. Truyền cảm hứng và mang đến những bài học quý giá.
2. Hỗ trợ người dùng tính toán những phép tính từ đơn giản cho đến phức tạp.
3. Giúp con người đánh dấu các lịch trình làm việc hàng ngày.
4. Hỗ trợ người dùng học tập, làm việc, giải trí.
Câu 2: Trong đời sống con người, nước hoa có vai trò gì?
1. Giúp tạo mùi thơm cho cơ thể con người, không gian trong phòng và xe ô tô.
2. Giữ lớp trang điểm cho con người lâu hơn, làm mịn da.
3. Khử mùi khó chịu trên cơ thể con người, kiểm soát tuyến mồ hôi.
4. Giúp cho da luôn thơm, sạch, không bị ẩm ướt vì mồ hô.
Câu 3: Vai trò của vắc xin trong đời sống con người là:
1. Giúp giảm triệu chứng, điều trị các loại bệnh cho bệnh nhân.
2. Cung cấp và bổ sung những dưỡng chất mà cơ thể còn thiếu.
3. Giúp người bệnh giảm bớt những cơn đau do bệnh mang lại.
4. Bảo vệ người được tiêm tránh mắc phải các bệnh truyền nhiễm do vi rút và vi khuẩn gây ra.
Câu 4: Xe đạp có vai trò gì trong đời sống con người?
1. Giúp con người rèn luyện sức khỏe, sự linh hoạt và góp phần bảo vệ môi trường.
2. Giải quyết tắc nghẽn giao thông ở các khu vực đô thị vì chúng có diện tích lưu thông nhỏ hơn so với xe ô tô.
3. Đảm bảo sức khỏe cho con người, tránh các tại hại do ô nhiễm môi trường gây ra.
4. Thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Câu 5: Máy chụp ảnh có vai trò gì trong đời sống con người?
1. Nghe gọi và liên lạc với mọi người.
2. Lưu giữ hình ảnh của bản thân, gia đình và bạn bè.
3. Truyền tải thông tin đến người dân.
4. Hỗ trợ quá trình tác nghiệp của người tổ chức sự kiện, phóng viên.
Câu 6: Đèn LED có vai trò gì trong đời sống xã hội?
1. Cung cấp ánh sáng cho quá trình học tập, sinh hoạt, làm việc.
2. Bảo vệ sức khỏe con người.
3. Cung cấp ánh sáng cho không gian vui chơi, giải trí.
4. Cung cấp ánh sáng cho các hoạt động đọc sách, báo.
Câu 7: Mặt trái khi sử dụng sản phẩm công nghệ là:
1. Năng suất lao động được nâng cao.
2. Giúp xử lí các vấn đề môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành, thuận tiện cho con người.
3. Góp phần mang lại sự tiện nghi, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.
4. Mất an toàn thông tin.
Câu 8: Khi sử dụng tất cả các sản phẩm công nghệ, cần lưu ý điều gì?
1. Thận trọng và có trách nhiệm để tạo dựng môi trường xanh, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người.
2. Tạo ra không gian giao tiếp giữa con người với con người.
3. Tránh thông tin bị đánh cặp, sửa đổi.
4. Tiết kiệm và sử dụng điện hợp lí.
Câu 9: Sản phẩm công nghệ tạo ra lợi ích gì cho cuộc sống con người?
1. Tiện nghi và thoải mái hơn.
2. Giảm năng suất lao động.
3. Nâng cao giá thành sản phẩm.
4. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 2. THÔNG HIỂU (2 CÂU)
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của sản phẩm công nghệ?
1. Góp phần mang lại sự tiện nghi, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.
2. Năng suất lao động được nâng cao.
3. Giúp xử lí các vấn đề môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành, thuận tiện cho con người.
4. Lưu giữ và phát triển nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc.
Câu 2: Đâu không phải là một trong những mặt trái khi nói về vai trò của sản phẩm công nghệ?
1. Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ.
2. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
3. Tạo ra môi trường sống trong lành, thuận tiện cho con người.
4. Mất an toàn thông tin.
[bookmark: _GoBack] 3. VẬN DỤNG (5 CÂU)
Câu 1: Mặt trái của việc sử dụng máy tính là:
1. Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ.
2. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
3. Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người.
4. Mất an toàn thông tin.
Câu 2: Mặt trái của việc sử dụng điện thoại thông minh là:
1. Mất an toàn thông tin.
2. Tiêu tốn dung lượng sử dụng pin điện thoại.
3. Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người.
4. Giảm năng suất lao động.
Câu 3: Lợi ích của việc sử dụng thuốc tây là:
1. Giảm triệu chứng, điều trị các loại bệnh cho bệnh nhân.
2. Củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
3. Giảm cân và không gây ra các vấn đề về sức khỏe.
4. Tạo ra các chất dinh dưỡng và vi-ta-min cho cơ thể.
Câu 4: Điền vào dấu ba chấm (…) trong đoạn thông tin dưới đây:
…………(1)……….. có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chúng góp phần mang lại sự …………(2)……….., đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.
	A. (1) – Sản phẩm điện tử, (2) – tiện dụng.
	B. (1) – Sản phẩm công nghệ, (2) – tiện tích.

	C. (1) – Sản phẩm thông minh, (2) – tiện ích.
	D. (1) – Sản phẩm cao cấp, (2) – tiện dụng.


Câu 5: Hình ảnh dưới đây nói đến mặt trái nào khi sử dụng các sản phẩm công nghệ?
1. Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ.
2. Mất an toàn thông tin.
3. Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người.
4. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
4. VẬN DỤNG CAO (4 CÂU)
Câu 1: Lợi ích của trạm điện phát gió là:
1. Tạo ra môi trường trong sách và làm giảm giá điện.
2. Góp phần giảm thiệt hại do lũ gây ra.
3. Đảm bảo nguồn điện cho đất nước.
4. Năng suất lao động được nâng cao.
Câu 2: Vì sao nên lắp đặt máy lọc không khí trong nhà?
1. Bảo vệ sức khỏe, cải thiện các vấn đề về môi trường, bụi bẩn trong không khí.
2. Con người rèn luyện sức khỏe, sự linh hoạt và góp phần bảo vệ môi trường.
3. Không khí được điều hòa về nhiệt độ trung bình, trong lành hơn.
4. Thông gió, thoát khí, làm mát, giảm sức nóng của cơ thể.
Câu 3: Để giữ thực phẩm được lâu hơn, tươi ngon, em cần sử dụng sản phẩm công nghệ nào?
	A. Lò vi sóng.
	B. Lò nướng.

	C. Tủ lạnh.
	D. Bếp ga.


Câu 4: Mặt trái của công nghệ sản xuất giấy ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và con người?
1. Nước thải chưa qua xử lí xả trực tiếp ra sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường.
2. Quá trình cắt nhỏ, làm sạch nguyên liệu tre, nứa, gỗ gây ảnh hưởng đến môi trường sống.
3. Máy móc tạo ra nhiều tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến đời sống con người.
4. Hoạt động sản xuất liên tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

